THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán 4 tập 1
	Hà Duy Khoái

	2
	Toán 4 tập 2
	Hà Duy Khoái

	3
	Tiếng Việt 4 tập 1
	Bùi Mạnh Hùng

	4
	Tiếng Việt 4 tập 2
	Bùi Mạnh Hùng

	5
	Lịch Sử và Địa lí 4
	Đỗ Thanh Bình

	6
	Đạo Đức 4
	Nguyễn Thị Toan

	7
	Khoa Học 4
	Mai Sỹ Tuấn

	8
	Công nghệ
	Lê Huy Hoàng

	9
	Hoạt động trải nghiệm 4
	Nguyễn Dục Quang

	10
	Giáo dục Thể chất 4
	Đinh Ngọc Quang


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán 5 tập 1
	Hà Duy Khoái

	2
	Toán 45tập 2
	Hà Duy Khoái

	3
	Tiếng Việt 4 tập 1
	Bùi Mạnh Hùng

	4
	Tiếng Việt 5 tập 2
	Bùi Mạnh Hùng

	5
	Lịch Sử và Địa lí 5
	Đỗ Thanh Bình

	6
	Đạo Đức 5
	Nguyễn Thị Toan

	7
	Khoa Học 5
	Mai Sỹ Tuấn

	8
	Công nghệ 5
	Lê Huy Hoàng

	9
	Hoạt động trải nghiệm 5
	Nguyễn Dục Quang

	10
	Giáo dục Thể chất 5
	Đinh Ngọc Quang


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán 1 tập 1
	HÀ DUY KHOÁI

	2
	Toán 1 tập 2
	HÀ DUY KHOÁI

	3
	Tiếng Việt 1 tập 1
	BÙI MẠNH HÙNG

	4
	Tiếng Việt 1 tập 2
	BÙI MẠNH HÙNG

	5
	Mĩ Thuật 1
	ĐINH GIA LÊ

	6
	Đạo Đức 1
	NGUYỄN THỊ TOAN

	7
	Âm nhạc 1
	ĐỖ THỊ MINH CHÍNH

	8
	Tự nhiên và Xã hội 1
	VŨ VĂN HÙNG

	9
	Hoạt động trải nghiệm 1
	BÙI SỸ TỤNG

	10
	Giáo dục Thể chất 1
	NGUYỄN DUY QUYẾT


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán 2 tập 1
	HÀ DUY KHOÁI

	2
	Toán 2 tập 2
	HÀ DUY KHOÁI

	3
	Tiếng Việt 2 tập 1
	BÙI MẠNH HÙNG

	4
	Tiếng Việt 2 tập 2
	BÙI MẠNH HÙNG

	5
	Mĩ Thuật 2
	ĐINH GIA LÊ

	6
	Đạo Đức 2
	NGUYỄN THỊ TOAN

	7
	Âm nhạc 2
	ĐỖ THỊ MINH CHÍNH

	8
	Tự nhiên và Xã hội 2
	VŨ VĂN HÙNG

	9
	Hoạt động trải nghiệm 2
	BÙI SỸ TỤNG

	10
	Giáo dục Thể chất 2
	NGUYỄN DUY QUYẾT


                                                                       Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Mĩ Thuật 1 ( Cánh diều)
	PHẠM VĂN TUYẾN

	2
	Toán 1 ( Cánh diều)
	ĐỖ ĐỨC THÁI

	3
	Tiếng Việt 1 tập 1 ( Cánh diều)
	NGUYỄN MINH THUYẾT

	4
	Tiếng Việt 1 tập 2 ( Cánh diều)
	NGUYỄN MINH THUYẾT

	5
	Âm nhạc 1 ( Cánh diều)
	LÊ ANH TUẤN

	6
	Hoạt động trải nghiệm 1 ( Cánh diều)
	NGUYỄN ĐỨC QUANG

	7
	Giáo dục thể chất 1 ( Cánh diều)
	ĐẶNG NGỌC QUANG

	8
	Đạo đức 1 ( Cánh diều)
	LƯU THU THỦY

	9
	Tự nhiên và xã hội 1 ( Cánh diều)
	BÙI SỸ TUẤN

	10
	Sách tiếng anh lớp 1
	NGUYỄN THU HIỀN


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Âm nhạc 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	2
	Âm nhạc 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	3
	Âm nhạc 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	4
	Toán 1 tập 2 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	5
	Toán 1 tập 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	6
	Tiếng việt 1 tập 2 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	7
	Tiếng việt 1 tập 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	8
	Giáo dục thể chất 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	9
	Hoạt động trải nghiệm  1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	10
	Âm nhạc 1 ( Cùng học để phát triển năng lực).)
	

	11
	Tự nhiên xã hội  1 ( Cùng học để phát triển năng lực.)
	


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán nâng cao lớp 1
	NGUYỄN DANH NINH

	2
	Vở luyện tập toán 1 tập 1
	ĐÀO NÃI

	3
	Vở luyện tập toán 1 tập 2
	ĐÀO NÃI

	4
	Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học lớp 1
	NGÔ TRẦN ÁI

	5
	35 bộ đề trắc nhgiệm và tự luận văn- tiếng việt 4
	NGUYỄN THỊ KIM DUNG

	6
	Bồi dưỡng văn - tiếng việt 4 tập 1
	NGUYỄN THỊ KIM DUNG

	7
	Bài tập cuối tuần tiếng việt 4 tập 1
	TRẦN MẠNH HƯỞNG

	8
	Bài tập cuối tuần tiếng việt 4 tập 2
	TRẦN MẠNH HƯỞNG

	9
	Bài tập cuối tuần toán 4 tập 1
	ĐỖ TRUNG HIỆU

	10
	Bài tập cuối tuần toán 4 tập 2
	ĐỖ TRUNG HIỆU


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 1
	VŨ KHẮC TUÂN

	2
	Bài tập nâng cao tiếng việt 4 tập 2
	VŨ KHẮC TUÂN

	3
	162 bài văn chọn lọc 4
	VŨ KHẮC TUÂN

	4
	Vở bài tập nâng cao từ và câu 4
	LÊ PHƯƠNG NGA

	6
	Cảm thụ văn 4
	TẠ ĐỨC HIỀN

	7
	Để học tốt văn - tiếng việt 4 tập 1
	NGUYỄN THỊ KIM DUNG

	9
	Để học tốt văn - tiếng việt 4 tập 2
	VŨ TIẾN QUỲNH

	10
	Bài tập nhạc 1 tập 1
	HÀN NGỌC BÍCH


                                                                       Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Rèn kĩ năng cảm thụ thơ văn cho học sinh lớp 4
	NGUYỄN TRÍ

	2
	Văn mẫu 4
	TRẦN VĂN SÁU

	3
	Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4
	PHAN QUỐC VIỆT

	4
	Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra toán 4
	ĐỖ TIẾN ĐẠT

	5
	Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học lớp 4 tập 1
	NGÔ TRẦN ÁI

	6
	Các dạng toán cơ bản ở tiểu học lớp 4
	VŨ DƯƠNG THUỴ

	7
	Vở bài tập tóan 4 nâng cao tập 1
	VŨ DƯƠNG THUỴ

	8
	10 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4-5 tập 2
	TRẦN DIÊN HIỂN

	9
	Bài tập cơ bản và nâng cao toán tiểu học 4
	PHẠM ĐÌNH THỰC

	10
	Bồi dưỡng toán 4
	LÊ HẢI CHÂU


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Nghệ thuật ứng xử sư phạm
	HẢI YẾN

	2
	108 câu chuyện nhỏ đạo  lý lớn
	VŨ NGỌC KHÁNH

	3
	108 chuyện kể về thời niên thiếu của các nhân vật kiệt xuất
	VŨ NGỌC KHÁNH

	4
	108 chuyện kể hay nhất về các chàng hoàng tử
	VŨ NGỌC KHÁNH

	5
	108 truyện đồng thoại nhỏ sáng tạo lớn
	VŨ NGỌC KHÁNH

	6
	108 truyện đồng thoại khoa học hay nhất
	VŨ BỘI TUYỀN

	7
	Tục ngữ các dân tộc Việt Nam về giáo dục đạo đức
	NGUYỄN NGHĨA DÂN

	8
	Kể chuyện gương hiếu thảo
	NGUYỄN PHƯƠNG B. AN

	9
	Dế Mèn, Chim Gáy, Bồ Nông...
	TÔ HOÀI

	10
	Chuyện Hoa, chuyện Quả
	PHẠM HỔ


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Thần thoại Hy Lạp
	NGUYỄN VĂN DÂN

	2
	Trong nhà ngoài ngõ
	NGUYỄN BÍCH SAN

	3
	Truyện đạo đức tiểu học
	MAI NGUYÊN

	4
	Trái tim người mẹ
	CAO ĐĂNG

	5
	Kể chuyện danh nhân Việt Nam
	NGUYỄN PHƯƠNG B. AN

	6
	Tuyển tập truyện viết cho thiếu nhi
	PHONG THU

	7
	109 câu chuyện bồi dưỡng nhân cách cho trẻ
	THANH HUYỀN

	8
	109 câu chuyện bồi dưỡng nhân cách cho trẻ
	THANH HUYỀN

	9
	109 câu chuyện bồi đắp tâm hồn trẻ
	THANH HUYỀN

	10
	Truyện kể về những thói quen tốt
	HOÀNG THUÝ


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	
	101 câu chuyện học sinh cần đọc - giúp các em có tính lương thiện và phẩm chất tốt
	NGỌC LINH

	
	101 câu chuyện học sinh cần đọc - giúp các em biết khám phá và chinh phục đỉnh cao
	NGỌC LINH

	
	101 câu chuyện học sinh cần đọc - giúp các em biết khám phá và chinh phục đỉnh cao
	NGỌC LINH


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Cuốn theo chiều gió
	VŨ KIM THƯ

	2
	Tiếng chim hót trong bụi mận gai
	PHẠM MẠNH HÙNG

	3
	Không gia đình
	NGUYỄN VỊ HÀ LINH

	4
	Tam Quốc diến nghĩa tập 1
	NGUYỄN THỊ DINH

	5
	Tam Quốc diến nghĩa tập 2
	NGUYỄN THỊ DINH

	6
	Những người khốn khổ tập 1
	VŨ ĐÌNH LIÊN, LÊ TRÍ VIỆN, ĐỖ ĐỨC HIẾU

	7
	Những người khốn khổ tập 2
	VŨ ĐÌNH LIÊN, LÊ TRÍ VIỆN, ĐỖ ĐỨC HIẾU

	8
	Những người khốn khổ tập 3
	VŨ ĐÌNH LIÊN, LÊ TRÍ VIỆN, ĐỖ ĐỨC HIẾU


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Thơ nhà giáo Nam Sách
	Nguyễn Thế Tường

	2
	35 tác phẩm được giải
	Nguyễn Văn Tùng

	3
	Cờ tướng xe mã thực chiến
	Văn Thái

	4
	Tự chơi cờ vua
	Minh Đức

	5
	Giảng dạy và huấn luyện đá cầu
	Quang Anh

	6
	Luật cờ vua
	Trịnh Chí Trung

	7
	Luật bóng đá 7 người
	Trần Quốc Đoan

	8
	99 phương pháp và biện pháp tu từ Tiếng Việt
	Đinh Trọng Lạc

	9
	Việt Nam cía nhìn Địa- Văn hóa
	Trần Quốc Vượng

	10
	50 bài hát thiếu nhi hay nhất
	Nguyễn Thế Vinh


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Góc sân và khoảng trời
	Trần Đăng Khoa

	2
	Thơ nhà giáo Hải Dương
	Nguyễn Văn Thụy

	3
	Thao thức với vừng trăng
	Thanh Dạ

	4
	An toàn giao thông lớp 1
	Phạm Vĩnh Thông

	5
	An toàn giao thông lớp 2
	Phạm Vĩnh Thông

	6
	An toàn giao thông lớp 2
	Phạm Vĩnh Thông

	7
	An toàn giao thông lớp 4
	Phạm Vĩnh Thông

	8
	An toàn giao thông lớp 5
	Phạm Vĩnh Thông

	9
	Sổ tay phòng chống ma túy
	Nguyễn Vũ Trung

	10
	Hoa đừng quên
	Thanh Dạ


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 4 học kì 1
	Trần Diên Hiển

	2
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 4 học kì 2
	Trần Diên Hiển

	3
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV lớp 4 học kì 1
	Lê Phương Nga

	4
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV lớp 4 học kì 2
	Lê Phương Nga

	5
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 5 học kì 1
	Trần Diên Hiển

	6
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 5 học kì 2
	Trần Diên Hiển

	7
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV lớp 5 học kì 1
	Lê Phương Nga

	8
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV lớp 5 học kì 2
	Lê Phương Nga

	9
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 1
	Trần Diên Hiển

	10
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Tiếng Anh lớp 5 học kì 2
	Trần Diên Hiển


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Tự luyện Violympic Toán 1 tập 1
	Lê Thống Nhất

	2
	Tự luyện Violympic Toán 1 tập 2
	Lê Thống Nhất

	3
	Tự luyện Violympic Toán 2 tập 1
	Lê Thống Nhất

	4
	Tự luyện Violympic Toán 2 tập 2
	Lê Thống Nhất

	5
	Tự luyện Violympic Toán 3 tập 1
	Lê Thống Nhất

	6
	Tự luyện Violympic Toán 3 tập 2
	Lê Thống Nhất

	7
	Tự luyện Violympic Toán 4 tập 1
	Lê Thống Nhất

	8
	Tự luyện Violympic Toán 4 tập 2
	Lê Thống Nhất

	9
	Tự luyện Violympic Toán 5 tập 1
	Lê Thống Nhất

	10
	Tự luyện Violympic Toán 5 tập 2
	Lê Thống Nhất


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 1 học kì 1
	Trần Diên Hiển

	2
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 1 học kì 2
	Trần Diên Hiển

	3
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV( CNGD) lớp 1 học kì 1
	Lê Phương Nga

	4
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV( CNGD) lớp 1 học kì 2
	Lê Phương Nga

	5
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 2 học kì 1
	Trần Diên Hiển

	6
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 2 học kì 2
	Trần Diên Hiển

	7
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV lớp 2 học kì 1
	Lê Phương Nga

	8
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn TV lớp 2 học kì 2
	Lê Phương Nga

	9
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 3 học kì 1
	Trần Diên Hiển

	10
	Ôn tập- KT- Đánh giá NLHS môn Toán lớp 3 học kì 2
	Trần Diên Hiển


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Những câu chuyện về tinh thần trách nhiệm
	Lương Hùng

	2
	Những câu chuyện về lòng biết ơn
	Lương Hùng

	3
	Những câu chuyện về tính siêng năng kiên trì
	Võ Ngọc Châu

	4
	Những câu chuyện về lòng can đảm
	Bích Nga

	5
	Những câu chuyện về lòng dũng cảm
	Bích Nga

	6
	Những câu chuyện về lòng lòng trắc ẩn
	Bích Nga

	7
	Những câu chuyện về lòng lòng yêu thương
	Thanh Hương

	8
	Những câu chuyện về lòng lòng quyết tâm
	Lương Hùng

	9
	Những câu chuyện về lòng lòng trung thực
	Lương Hùng

	10
	Những câu chuyện về khát vọng và ước mơ
	Lại Tú Quỳnh


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Ông và cháu
	Chu Huy

	2
	Tuổi thơ dữ dội
	Phùng Quán

	3
	Búp sen xanh
	Sơn Tùng

	4
	Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
	Xuân Sách

	5
	Truyện Kiều
	Nguyễn Du

	6
	Tìm mẹ
	Nguyễn Huy Tưởng

	7
	Ngôi trường không nổi tiếng
	Lưu Thị Lương

	8
	30 tác phẩm được giải
	Nguyễn Thị Bé

	9
	Đèn xanh đèn đỏ
	Hữu Thọ

	10
	Trái tim có đều kì diệu
	Dương Thành Truyền


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Nghìn xưa văn hiến
	Trần Quốc Vượng

	2
	Những người khốn khổ tập 3
	Victo hugo

	3
	Ba chàng ngự lâm pháo thủ tập 2
	A- lêc- xăng- đuy- ma

	4
	Ali ba ba và 40 tên cướp
	Claudine Ropin

	5
	Những khả năng siêu nhiên tập 1
	Colin Wilson

	6
	Nguyễn Trãi những mẩu chuyện hay
	Lê Phúc

	7
	Trần Hưng Đạo những mẩu chuyện hay
	Lê Phúc

	8
	Khung tĩnh vật
	Nguyễn Siêu Việt

	9
	Truyện đạo đức tiểu học
	Mai Nguyên

	10
	Bóng mát yêu thương
	Lê Anh Dũng


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Bút tích và toàn văn di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh
	Lê Văn

	2
	Chiếc áo Bác Hồ
	Ngọc Châu

	3
	Hồ Chí Minh nhà dự báo thiên tài
	Trần Đương

	4
	Chuyện với người cháu gần nhất của Bác Hồ
	Hồng Khanh

	5
	Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước
	Hoàng Thanh Đạm

	6
	Chuyện kể bên mộ bà Hoàng Thị Loan
	Bùi Ngọc Sơn

	7
	Chúng tôi bảo vệ Bác Hồ
	Phạm Thị Mỹ Nương

	8
	Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước
	Hoàng Thanh Đạm

	9
	Thiêng liêng tình Bác
	Nguyễn Xuân Thùy

	10
	Chủ tịch Hồ Chí Minh với đại tướng Võ Nguyên Giáp
	Chu Trọng Huyến


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Di tích của chủ tịch Hồ Chí Minh ở Kim Liên
	Trần Minh Siêu

	2
	Bác Hồ với đại hội Đảng
	Đinh Thị Mỹ Tâm

	3
	Kể chuyện về gia thế chủ tịch Hồ Chí Minh
	Chu Trọng Huyến

	4
	Hồ Chí Minh nhà giáo cách mạng
	Cao Trọng Thắng

	5
	Thời thanh niên của Bác Hồ
	Hồng Hà

	6
	Vẻ đẹp thơ văn của chủ tịch Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Tùng

	7
	Bác Hồ với thiếu nhi và phụ nữ
	Nguyệt Tú

	8
	Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta
	Vũ Kỳ

	9
	79 mùa xuân Hồ Chí Minh
	Bá Ngọc

	10
	Ánh mắt Bác Hồ
	Trần Đương


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Miền Nam trong trái tim người
	Trình Quang Phú

	2
	Những năm tháng bên Bác Hồ kính yêu
	Minh Hiển

	3
	Bác Hồ cây địa thọ
	Đoàn Minh Tuấn

	4
	Theo Bác đi chiến dịch
	Ngọc Châu

	5
	Bác Hồ kính yêu của chúng em
	Trần Viết Lưu

	6
	Thư riêng của Bác Hồ
	Trần Quân Ngọc

	7
	Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trần Bạch Đằng

	8
	Sửa đổi lối làm việc
	Kiến Huy

	9
	Tuyển tập thơ nhạc về Bác Hồ
	Đào Mạnh Hà

	10
	Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
	Kiến Huy


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Bồi dưỡng Toán Tiểu học 5
	Lê Hải Châu

	2
	Phát triển trí thông minh Toán 5
	Nguyễn Đức Tấn

	3
	Giải bài tập Toán 5 tập 1
	Đỗ Như Thiên

	4
	Giải bài tập Toán 5 tập 1
	Đỗ Như Thiên

	5
	Giải bằng nhiều cách các bài toán hình học 5
	Trần Thị Kim Dung

	6
	Giải bằng nhiều cách các bài toán số học 5
	Trần Thị Kim Dung

	7
	Một số thủ thuật giải Toán 4 và 5
	Phạm Đình Thực

	8
	Tuyển chọn các bài Toán đố nâng cao 5
	Huỳnh Quốc Hùng

	9
	Toán chuyên đề đại lượng và đo đại lượng lớp 4,5
	Phạm Đình Thực

	10
	Các bài toán phân số và tir số 5
	Phạm Đình Thực


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Tuyển tập các bài Toán đố 4
	Huỳnh Quốc Hùng

	2
	Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 4
	Nguyễn Thị Hạnh

	3
	Toán chuyên đề đại lượng và đo đại lượng 4,5
	Phạm Đình Thực

	4
	Kiến thức cơ bản và nâng cao Tiếng việt 4 tập 1
	Ngô Lê Hương Giang

	5
	Kiến thức cơ bản và nâng cao Tiếng việt 4 tập 2
	Ngô Lê Hương Giang

	6
	Vở bài tập nâng cao từ và câu 4
	Lê Phương Nga

	7
	207 đề và bài văn 4
	Trần Đức Niềm

	8
	162 bài văn chọn lọc 4
	Vũ Khắc Tuân

	9
	Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 5
	Nguyễn Tiến

	10
	Một số thủ thuật giải Toán 4,5
	Phạm Đình Thực


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Giải bằng nhiều cách các bài Toán 4
	Trần Thị Kim Dung

	2
	Giải bài tập Toán 4 tập 2
	Lê Mậu Thảo

	3
	Ôn tập và kiểm tra Toán 4
	Phạm Đình Thực

	4
	500 bài Toán chọn lọc 4
	Nguyễn Tài Đức

	5
	35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4
	Lê Phương Nga

	6
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 3
	Võ Thị Hoài Tâm

	7
	Thực hành bài tập Toán 4 tập 1
	Huỳnh Bảo Châu

	8
	Luyện từ và câu 4
	Đặng Mạnh Thường

	9
	199 bài và đoạn văn hay lớp 4
	Lê Anh Xuân

	10
	Những bài Văn mẫu lớp 4 tập 1 
	Trần Thị Thìn


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Các dạng Toán cơ bản ở Tiểu học lớp 4
	Vũ Dương Thụy

	2
	Vở bài tập Toán 4 nâng cao tập 1
	Vũ Dương Thụy

	3
	10 chuyên đề booid dưỡng học sinh giỏi Toán 4-5 tập 2
	Trần Diên Hiển

	4
	Bài tập cơ bản và nâng cao Toán 4
	Phạm Đình Thực

	5
	Giải bài tập Toán 4 tập 2
	Huỳnh Bảo Châu

	6
	Tuyển chọn các bài toán hay và khó lớp 4
	Trần Huỳnh Thống

	7
	Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 4
	Nguyễn Tiến

	8
	Các bài Toán thông minh lớp 4
	Nguyễn Đức Tấn

	9
	Bồi dưỡng Toán 4
	Lê Hải Châu

	10
	Phát triển trí thông minh Toán 4
	Nguyễn Đức Tấn


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Để học tốt văn – Tiếng Việt 4 tập 2
	Lê Thị Kim Dung

	2
	155 bài làm Văn – Tiếng Việt 4
	Tạ Thanh Sơn

	3
	35 Bộ đề trắc nghiệm và tự luận Văn – Tiếng Việt 4
	Nguyễn Thị Kim Dung

	4
	Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2
	Nguyễn Phương Nam

	5
	Rèn kĩ năng cảm thu thơ văn cho học sinh lớp 4
	Nguyễn Trí

	6
	Văn mấu 4
	Trần Văn Sáu

	7
	Bài tập cuối tuần Toán 4 tập 1
	Đỗ Trung Hiệu

	8
	Bài tập cuối tuần Toán 4 tập 1
	Đỗ Trung Hiệu

	9
	Bài tập trấc nghiệm và các đề kiểm tra Toán 4
	Đỗ Tiến Đạt

	10
	Đề kiểm tra học kì cấp Tiểu học lớp 4 tập 1
	Ngô Trần Ái


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	100 đề kiểm tra Toán 3
	Nguyễn Đức Tấn

	2
	500 bài toán chọn lọc 3
	Nguyễn Ngọc Huân

	3
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 3
	Võ Thị Hoài Tâm

	4
	Văn miêu tả lớp 3
	Tạ Thanh Sơn

	5
	Toán bồi dưỡng học sinh năng khiếu 3
	Nguyễn Tiến

	6
	Bài tập nhạc 3 tập 2
	Trần Cường

	7
	Từ ngữ- ngữ pháp 3
	Đặng Mạnh Thường

	8
	Luyện tập làm văn 4
	Đặng Mạnh Thường

	9
	Bài tập trắc nghiệm Tiếng Việt 4
	Nguyễn Thị Hạnh

	10
	Cảm thụ văn 4
	Tạ Đức Hiền


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Địa danh Hồ Chí Minh
	Văn Song

	2
	Hồ Chí Minh- Nhật Ký trong tù
	Lê Thanh Nga

	3
	Trong tình thương của Bác
	Lê Hải Triều

	4
	Vĩ đại một con người
	Trần Văn Giàu

	5
	Hồ Chí Minh- Sự hình thành một nhân cách lớn
	Trần Thái Bình

	6
	Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí
	Nguyễn Sông Lam

	7
	Bác Hồ với Hải Dương
	Đỗ Thị Hiền Hòa

	8
	Đến với tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trần Bạch Đằng

	9
	Thư riêng của Bác Hồ
	Trần Quân Ngọc

	10
	Sửa đổi lối làm việc
	Kiến Huy


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Kể chuyện Bác Hồ
	Trần Dân Tiên

	2
	Hồ Chí Minh- Khí phách của lịch sử
	Hồ Phương Lan

	3
	Hồ Chí Minh – Một chân dung
	LaDy Borton

	4
	Hồ Chí Minh về giáo dục
	Phan Ngọc Liên

	5
	Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thanh thiếu niên và nhi đồng
	Lê Văn Tích

	6
	Tư tưởng Hồ Chí Minh về Giáo dục
	Đặng Quốc Bảo

	7
	Bác Hồ kính yêu
	Lê Phương Liên

	8
	Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí
	Nguyễn Sông Lam

	9
	Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn báo chí
	Nguyễn Sông Lam

	10
	Hồ Chí Minh về Giáo dục và tổ chức thanh niên
	Quang Vinh


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Thực hành luyện Toán 2
	Huỳnh Châu

	2
	Bài tập trắc nghiệm Toán 2
	Nguyễn Đức Tấn

	3
	Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 2
	Trần Huỳnh Thống

	4
	Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học lớp 2
	Nguyễn Thị Thu Hương

	5
	Trò chơi học tập môn tự nhiên xã hội lớp 1,2,3
	Bùi Phương Nga

	6
	Tập làm văn lớp 2
	Đặng Mạnh Thường

	7
	Văn miêu tả lớp 2
	Tạ Thanh Sơn

	8
	Giúp em giỏi Toán 2
	Trần Ngọc Lan

	9
	Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 2
	Trần Huỳnh Thống

	10
	Tuyển tập 400 bài tập Toán 2
	Tô Hoài Phong


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	162 bài văn chọn lọc lớp 2
	Vũ Khắc Tuân

	2
	Bồi dưỡng và nâng cao Tiếng việt 2
	Lê Thanh Tâm

	3
	Tuyển tập 150 bài văn hay 2
	Thái Quang Vinh

	4
	Hướng dẫn giải bài tập Tiếng việt 2
	Lê Thị Nguyên

	5
	Bài tập cuối tuần Tiếng việt 2 tập 1
	Trần Mạnh Hưởng

	6
	Bài tập cuối tuần Tiếng việt 2 tập 2
	Trần Mạnh Hưởng

	7
	Bài tập cuối tuần Toán 2 tập 1
	Đỗ Trung Hiệu

	8
	Bài tập cuối tuần Toán 2 tập 2
	Đỗ Trung Hiệu

	9
	Toán phát triển trí thông minh lớp 2
	Nguyễn Đức Tấn

	10
	Toán nâng cao lớp 2
	Trần Danh Ninh


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU


                                                                                   Nguyễn Thị Mừng
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Ôn luyện Toán 2
	Đỗ Tiến Đạt

	2
	Bồi dưỡng kĩ năng Toán 2
	Huỳnh Tấn Phương

	3
	500 bài toán trắc nghiệm 2
	Phạm Đình Thực

	4
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 2
	Võ Thị Hoài Tâm

	5
	Bồi dưỡng Tiếng Việt 2
	Lê Phương Nga

	6
	Ôn luyện Tiếng Việt 2
	Đặng Thị Lanh

	7
	35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2
	Lê Phương Nga

	8
	25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng việt 1,2
	Trần Mạnh Hưởng

	9
	Văn kể chuyện lớp 2
	Tạ Thanh Sơn

	10
	100 bài văn hay lớp 2
	Nguyễn Lê Tuyết Mai


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Thực hành kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1
	Phan Quốc Việt

	2
	Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 1 tập 1
	Trần mạnh Hưởng

	3
	Toán nâng cao lớp 1
	Nguyễn Danh Ninh

	4
	Vở luyện tập Toán 1 tập 2
	Đào Nãi

	5
	Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học lớp 1
	Ngô Trần Ái

	6
	Bài tập nhạc 1 tập 1
	Hàn Ngọc Bích

	7
	Thực hành thủ công 1
	Nguyễn Hữu Hạnh

	8
	100 trò chơi học toán 1
	Đỗ Tiến Đạt

	9
	36 đề ôn luyện Toán 2 tập 2
	Vũ Dương Thụy

	10
	Giúp em giỏi Toán 2
	Trần Ngọc Lan


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1
	Nguyễn Áng

	2
	Ôn luyện Toán 1
	Đỗ Tiến Đạt

	3
	Phát triển và nâng cao Toán 1
	Trần Ngọc Lan

	4
	Ôn luyện kiến thức phát triển kĩ năng Toán 1
	Mai Bá Bắc

	5
	500 bài toán cơ bản và nâng cao lớp 1
	Nguyễn Đức Tấn

	6
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 1
	Võ Thị Hoài Tâm

	7
	Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao lớp 1
	Huỳnh Bảo Châu

	8
	Toán phát triển trí thông minh lớp 1
	Nguyễn Đức Tấn

	9
	35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1
	Lê Phương Nga

	10
	Ôn luyện Tiếng Việt 1
	Đặng Thị Lanh


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	501 bài toán đố lớp 5
	Phạm Đình Thực

	2
	Toán chuyên đề hình học lớp 5
	Phạm Đình Thực

	3
	Các bài toán về phân số và tỉ số lớp 5
	Phạm Đình Thực

	4
	Bồi dưỡng văn năng khiếu lớp 5
	Thái Quang Vinh

	5
	207 đề và bài văn hay lớp 5
	Trần Đức Niềm

	6
	Toán chọn lọc Tiểu học
	Trần Phương

	7
	Những bài văn mẫu lớp 5 tập 1
	Trần Thị Thìn

	8
	Bồi dưỡng Văn- Tiếng việt 5 tập 1
	Nguyễn Thị Kim Dung

	9
	35 đề ôn luyện Tiếng việt 5
	Lê Phương Nga

	10
	Luyện giải Toán 5
	Đỗ Đình Hoan


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN

TUẦN:....................
	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1
	Nguyễn Áng

	2
	Ôn luyện Toán 1
	Đỗ Tiến Đạt

	3
	500 bài tập Toán cơ bản và nâng cao lớp 1
	Nguyễn Đức Tấn

	4
	Toán phát triển trí thông minh lớp 1
	Nguyễn Đức Tấn

	5
	Ôn luyện Toán 2
	Đỗ Tiến Đạt

	6
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 2
	Võ Thị Hoài Tâm

	7
	500 bài trắc nghiệm Toán 2
	Phạm Đình Thực

	8
	Giúp em giỏi Toán 2
	Trần Ngọc Lan

	9
	Bồi dưỡng kĩ năng Toán 2
	Huỳnh Tấn Phương

	10
	Văn miêu tả lớp 2
	Tạ Thanh Sơn


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............
                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Câu hỏi ôn tập và kiểm tra Toán 3
	Nguyễn Danh Ninh

	2
	100 đề kiểm tra Toán 3
	Nguyễn Đức Tấn

	3
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 3
	Võ Thị Hoài Tâm

	4
	500 bài toán chọn lọc 3
	Nguyễn Ngọc Huân

	5
	Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn- Tiếng việt 3
	Trần Thế Sơn

	6
	Văn miêu tả lớp 3
	Tạ Thanh Sơn

	7
	35 đề ôn luyện Tiếng việt 4
	Lê Phương Nga

	8
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 4
	Võ Thị Hoài Tâm

	9
	Văn kể chuyện lớp 1,2
	Trần Mạnh hưởng

	10
	25 đề kiểm tra học sinh giỏi Tiếng việt 2
	Đặng Thị Lanh


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Thiết kế Toán 1 tập 1
	Nguyễn Tuấn

	2
	Thiết kế Toán 1 tập 2
	Nguyễn Tuấn

	3
	Thiết kế Tiếng Việt 1 tập 1
	Phạm Thị Thu Hà

	4
	Thiết kế Tiếng Việt 1 tập 2
	Nguyễn Trại

	5
	Thiết kế Tự nhiên xã hội 1
	Nguyễn Trại

	6
	Thiết kế Đạo đức 1
	Nguyễn Hữu Hợp

	7
	Truyện đọc lớp 1
	Trần Mạnh Hưởng

	8
	Truyện đọc lớp 2
	Trần Mạnh Hưởng

	9
	Truyện đọc lớp 3
	Trần Mạnh Hưởng

	10
	Truyện đọc lớp 4
	Trần Mạnh Hưởng


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	155 bài văn – tiếng việt 4
	Tạ Thanh Sơn

	2
	Các bài toán thông minh lớp 4
	Tô Hoài Phong

	3
	Bài tập nâng cao Tiếng việt 4
	Vũ Khắc Tuân

	4
	150 bài văn hay 4
	Thái Quang Vinh

	5
	207 đề và bài văn 4
	Trần Đức Niềm

	6
	Kiến thức cơ bản và nâng cao Tiếng việt 4
	Ngô Lê Hương Giang

	7
	Bồi dưỡng Toán 4
	Lê Hải Châu

	8
	Bài tập trắc nghiệm và các đề kiểm tra Toán 4
	Đỗ Tiến Đạt

	9
	Giúp em giỏi Toán 4
	Trần Ngọc Lan

	10
	500 bài toán cơ bản và nâng cao Toán 4
	Nguyễn Đức Tấn


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	100 bài tập luyện dùng dấu câu
	Nguyễn Quang Ninh

	2
	Tiếng việt lí thú tập 1
	Trịnh Mạnh

	3
	99 phương tiện và biện pháp tu từ Tiếng việt
	Đinh Trọng Lạc

	4
	Ôn tập và kiểm tra Toán 4
	Phạm Đình Thực

	5
	Tập làm văn 4
	Lê Thị Nguyên

	6
	100 trò chơi học Toán 1
	Đỗ Tiến Đạt

	7
	Thu hái giữa đôi mùa
	Nguyễn Văn Đức

	8
	Ở đầu dòng Thái Bình
	Vũ Thị Tuyết Mây

	9
	Thơ Nhà giáo Hải Dương
	Nhiều Tác Giả

	10
	Phương pháp luyện từ và câu tiểu học 5
	Trần Đức Niềm


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Giải bằng nhiều các các bài toán số học lớp 5
	Trần Thị Kim Dung

	2
	Toán chuyển động số đo thời gian và toán CĐ lớp 5
	Phạm Đình Thực

	3
	Toán chuyên đề hình học lớp 5
	Phạm Đình Thực

	4
	500 bài toán chọn lọc lớp 5
	Ngô Long Hậu

	5
	Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 5
	Phạm Thị Minh Tân

	6
	Bài tập trắc nghiệm toán 5 tập 1
	Nguyễn Duy Hứa

	7
	Các bài toán thông minh lớp 5
	Tô Hoài Phong

	8
	Em giỏi toán tiểu học 5
	Huỳnh Bảo Châu

	9
	Hãy thử sức cùng toán 5
	Đỗ trung Hiệu

	10
	41 bài kiểm tra toán 5
	Phạm Đình Thực


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng
THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Tự luyện Olympic tiếng anh lớp 3 tập 1
	Nguyễn Song Hùng

	2
	Tự luyện Olympic tiếng anh lớp 3 tập 2
	Nguyễn Song Hùng

	3
	Tự luyện Olympic tiếng anh lớp 4 tập 1
	Nguyễn Song Hùng

	4
	Tự luyện Olympic tiếng anh lớp 4 tập 2
	Nguyễn Song Hùng

	5
	Tự luyện Olympic tiếng anh lớp 5 tập 1
	Nguyễn Song Hùng

	6
	Tự luyện Olympic tiếng anh lớp 5 tập 2
	Nguyễn Song Hùng

	7
	Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 3 tập 1
	Đại Lợi

	8
	Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 3 tập 2
	Đại Lợi

	9
	Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1
	Đại Lợi

	10
	Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 2
	Đại Lợi


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Giải bài tập Toán 5 tập 1
	Lê Mậu Thống

	2
	Giải bài tập Toán 5 tập 1
	Đỗ Như Thiên

	3
	Bồi dưỡng Toán tiểu học 5
	Lê Hải Châu

	4
	500 bài toán chọn lọc tiểu học 5
	Ngô Long Hậu

	5
	Giải bằng nhiều cách các bài toán hình học 5
	Trần Thị Kim Cương

	6
	Một số thủ thuật giải toán 4 và 5
	Phạm Đình Thực

	7
	Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 5
	Huỳnh Quốc Hùng

	8
	Toán CĐ đại lượng và đo đại lượng lớp 4-5
	Phạm Đình Thực

	9
	Các bài toán phân số và tỉ số 5
	Phạm Đình Thực

	10
	501 bài toán đố lớp 5
	Phạm Đình Thực


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

THƯ VIỆN TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI TÂN


TUẦN:....................

	STT
	TÊN SÁCH
	TÊN TÁC GIẢ

	1
	Phương pháp luyện từ và câu lớp 5
	Trần Đức Niềm

	2
	Bài tập nâng cao Tiếng việt 5 tập 1
	Vũ Khắc Tuân

	3
	Bài tập nâng cao Tiếng việt 5 tập 2
	Lê Thị Nguyên

	4
	Tiếng việt 5 nâng cao
	Trần Đức Niềm

	5
	155 bài văn – tiếng việt 5
	Tạ Thanh Sơn

	6
	150 bài văn hay lớp 5
	Thái Quang Vinh

	7
	Thực hành khoa học 5
	Lê Ngọc Diệp

	8
	Tuyển tập các bài toán hay và khó 5
	Trần Huỳnh Thống

	9
	Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 5
	Nguyễn Đức Tấn

	10
	60 đề kiểm tra và đề thi Toán 5
	Võ Thị Hoài Tâm


                                                                      Thái Tân, ngày....tháng.......năm.............

                                                                                         NGƯỜI GIỚI THIỆU

                                                                                            Nguyễn Thị Mừng

